
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH GIAO DỤC MẦM NON NĂM 2025

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2025

KỲ THI NGÀY 17-19 THÁNG 7 NĂM 2025

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 062306000203 Nguyễn Thị Thanh An 13/06/2006 Nữ Giẻ Triêng
2 062306004634 Trần Thị Quỳnh An 26/03/2006 Nữ Kinh
3 062307005849 Hoàng Nhật Anh 06/09/2007 Nữ Kinh
4 062307004395 Nguyễn Phương Anh 06/11/2007 Nữ Kinh
5 062307005943 Nguyễn Trương Phương Anh 30/06/2007 Nữ Kinh
6 062307000852 Trịnh Thị Mai Anh 18/05/2007 Nữ Kinh
7 062307005780 Y Lan Anh 11/12/2007 Nữ Ca-dong
8 062307005319 Y Vang Anh 17/01/2007 Nữ Xơ Đăng
9 062307005267 Nguyễn Hồng Ánh 07/11/2007 Nữ Kinh

10 062306004118 Y Át 13/03/2006 Nữ Xơ Đăng
11 062307002315 Y Bách 11/12/2007 Nữ Gia Rai
12 064194014977 Bănh 01/01/1994 Nữ Bahnar
13 054307003487 Hoàng Thị Bích 26/02/2007 Nữ Tày
14 062307004174 Y Bích 10/02/2007 Nữ Xơ đăng
15 062307002167 Y Bích 27/08/2007 Nữ Giẻ Triêng
16 062307000215 Y Biến 11/03/2007 Nữ Xơ Đăng
17 062307007312 Đặng Nguyễn Thanh Bình 21/12/2007 Nữ Kinh
18 062306007308 Y  Bles 14/04/2006 Nữ Bahnar
19 062305001640 Y Brưn 27/07/2005 Nữ Bahnar
20 062306007004 Y Bương 01/06/2006 Nữ Xơ Đăng
21 062307002469 Y Bút 14/08/2007 Nữ Rơ Ngao
22 062307004159 Y Chách 03/05/2007 Nữ Xơ Đăng
23 062305002882 Y Châm 29/06/2005 Nữ Xơ Đăng
24 062307003862 Nguyễn Thị Minh Châu 03/11/2007 Nữ Kinh
25 062307000052 Y Chi 04/01/2007 Nữ Ba Na
26 062307007001 Y Linh Chi 24/10/2007 Nữ Ka Dong
27 062303000658 Y Mai Chi 22/09/2003 Nữ Xơ Đăng
28 062306001673 Y Min Chi 29/08/2006 Nữ Rơ Ngao
29 062304006856 Y - Chu 01/01/2004 Nữ Rơ Ngao
30 062307005464 Y Chu 12/11/2007 Nữ Triêng
31 062305003630 Y Chuin 02/10/2005 Nữ Ba na
32 062307002109 Y Chuyên 25/10/2007 Nữ Xơ Đăng
33 062304000578 Y Na Ba Cúc 10/10/2004 Nữ Gié-Triêng
34 062307005830 Y Dáng 01/03/2007 Nữ Xê Đăng
35 062307005313 Nguyễn Ngọc Diễm 18/08/2007 Nữ Kinh
36 062189004680 Nguyễn Thị Xuân Diễm 10/12/1989 Nữ Kinh
37 062307002914 Đinh Thị Diệp 12/03/2007 Nữ Mơ Nâm
38 062307006531 Y Diệp 30/01/2007 Nữ Hà lăng
39 062307002308 Y Diệp Nữ Sơ rá
40 062307006638 Y Dim 09/04/2007 Nữ Xơ Đăng
41 062306008377 Y H Dông 05/08/2006 Nữ Xơ Đăng
42 062306002007 Y Dương 15/02/2006 Nữ Rơ Ngao
43 062306000832 Xiêng Thị Duyên 08/09/2006 Nữ Triêng
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44 062306005508 Y Duyên 01/05/2006 Nữ Dẻ
45 062301005373 Y Đim 12/02/2001 Nữ Xơ Đăng
46 062307007224 Y Đỉnh 14/08/2007 Nữ Xơ Đăng
47 062307005563 Y Đoàn 18/10/2007 Nữ Triêng
48 062307004480 Y Đa 05/07/2007 Nữ Hà lăng
49 062307004057 Y Đêu 03/08/2007 Nữ Giẻ-triêng
50 062307000084 Võ Hương Giang 21/01/2007 Nữ Kinh
51 062305000996 Y Hương Giang 09/08/2005 Nữ Sơ rá
52 062307003642 Y Hương Giang 22/05/2007 Nữ Gia Rai
53 062307002133 Y Gúy 18/03/2007 Nữ Gia- rai
54 062305003239 Y Hà 10/09/2005 Nữ Rơ Ngao
55 062306002354 Nguyễn Lê Hồng Hạ 23/12/2006 Nữ Kinh
56 62306004827 Y Hạ 13/04/2006 Nữ Xơ Đăng
57 062303002405 Y Phương Hải 09/10/2003 Nữ Dẻ
58 062307000403 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 24/01/2007 Nữ Kinh
59 038187027333 Nguyễn Thị Hằng 03/07/1987 Nữ Kinh
60 062307007391 Phạm Thị Khánh Hằng 07/11/2007 Nữ tày
61 62307003052 Y Hạnh 11/02/2007 Nữ Xơ Đăng
62 062307006515 Nguyễn Thị Bích Hảo 21/11/2007 Nữ Kinh
63 062306003481 Y Hảo 25/01/2006 Nữ Xơ đăng
64 062307006506 Y Hảo 29/05/2007 Nữ Xơ Đăng
65 062303000803 Y Hệ 15/09/2003 Nữ Dẻ
66 062304000549 Y Hiến 30/06/2004 Nữ Xơ đăng
67 062307004760 Trần Thị Thanh Hiền 09/02/2007 Nữ Kinh
68 062307004805 Y Hiền 23/07/2007 Nữ Hà Lăng
69 062305000327 Y Sơ Hiêng 03/05/2005 Nữ Giẻ Triêng
70 62303002015 Y KRan Zang HLinh 05/09/2003 Nữ
71 062307000896 Y Hoài 01/05/2007 Nữ Xơ Đăng
72 062307007383 Y Hoài 23/04/2007 Nữ Giẻ triêng
73 062307005211 Y Hòn 18/08/2007 Nữ Gia Rai
74 051307004074 Đinh Y Hôn 07/12/2007 Nữ Hre
75 062307006004 Ngô Thị Ánh Hồng 02/02/2007 Nữ Kinh
76 062198006025 Y Hồng 10/06/1998 Nữ Xơ Đăng
77 062306005835 Y Huệ 10/03/2006 Nữ Gia Rai
78 062306004970 Y Hưm 23/12/2006 Nữ Jrai
79 062307000775 Nguyễn Thu Hương 08/12/2007 Nữ Nùng
80 062306007009 Đinh Thị Như Huy 03/01/2006 Nữ Ca Dong
81 062306003551 Y Huyền 27/01/2006 Nữ Xơ Đăng
82 62306006484 Y Lâm Huyền 23/09/2006 Nữ Xơ Đăng
83 062307004812 Y Chun Hy 21/06/2007 Nữ Xơ Đăng
84 062303006074 Y Jem 21/10/2003 Nữ Ba Na
85 233373820 Y Jem 28/10/2003 Nữ Bana
86 062303002059 Y Khanh 12/12/2003 Nữ Xơ Đăng
87 062307005797 Võ Kim Khánh 02/09/2007 Nữ Kinh
88 062306000738 Y Khiên 12/08/2006 Nữ Sơ Rá
89 062307002250 Y Khuyên 25/05/2007 Nữ Gia Rai
90 062307003267 Y Kiệt 21/11/2007 Nữ Gié triêng
91 062306007618 Y Kiuh 23/06/2006 Nữ Rơ Ngao
92 062307000748 Y Ya kô 12/12/2007 Nữ Ba na
93 062303007508 Y Kỷ 17/05/2003 Nữ Rơ ngao
94 062307007518 Y Lan 27/07/2007 Nữ Triêng

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
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95 062305001406 Y Ngọc Lan 30/11/2005 Nữ Xê đăng
96 062307007716 Y Lần 25/08/2007 Nữ Gié-Triêng
97 062307000631 Y Lang 11/02/2007 Nữ Gia rai
98 062307002688 Võ Phạm Khánh Lê 09/12/2007 Nữ Kinh
99 062303000804 Hà Thị Phương Lệ 07/10/2003 Nữ Thái

100 062306001740 Y Lem 27/12/2006 Nữ Rơ ngao
101 062303002160 Y Liên 27/11/2003 Nữ Rơ Ngao
102 036196005971 Nguyễn Thị Liễu 29/01/1996 Nữ Kinh
103 062302000903 Y Bích Liễu 22/10/2002 Nữ Xơ Đăng
104 062307005214 Y Liễu 24/07/2007 Nữ Sơ rá
105 062305000169 Đinh Mỹ Linh 21/08/2005 Nữ Kinh
106 062307005775 Hoàng Thị Thảo Linh 16/06/2007 Nữ Kinh
107 064307017440 Lê Thị Phương Linh 21/08/2007 Nữ Kinh
108 052194000724 Lê Thị Thùy Linh 20/11/1994 Nữ Kinh
109 062307002995 Lê Trần Khánh Linh 17/08/2007 Nữ Kinh
110 062307005016 Lương Trần Bảo Linh 18/07/2007 Nữ Kinh
111 062307002707 Nguyễn Khánh Linh 23/09/2007 Nữ Kinh
112 075307018549 Phạm Kiều Linh 19/12/2007 Nữ Kinh
113 040306001795 Vũ Thị Ngọc Linh 21/10/2006 Nữ Kinh
114 062306000315 Y Linh 03/11/2006 Nữ Ca Dong
115 062307002024 Y Linh 09/08/2007 Nữ Gié Triêng
116 062306002263 Y Linh 09/10/2006 Nữ Rơ ngao
117 062307008365 Y Linh 22/05/2007 Nữ Gié Triêng
118 062306002165 Y Loan 03/08/2006 Nữ Giẻ triêng
119 062307005129 Y Loan 04/03/2007 Nữ Rơ ngao
120 062307002266 Y Lợi 06/05/2007 Nữ Xơ Đăng
121 062305006304 Y Lúa 25/03/2025 Nữ Xơ Đăng
122 062306003877 Y Luối 19/06/2006 Nữ Xơ Đăng
123 062307004621 Y Luyến 20/05/2007 Nữ Xơ Đăng
124 062305000955 Y Luyến 29/12/2005 Nữ Xơ Đăng
125 062307003065 Y Luyện 12/11/2007 Nữ Xơ đăng
126 062307002828 Lại Nguyễn Khánh Ly 04/05/2007 Nữ Kinh
127 062303001005 Lại Thị Thảo Ly 19/04/2003 Nữ Kinh
128 062307004389 Mai Thị Thảo Ly 26/11/2007 Nữ Kinh
129 062307007436 Nguyễn Phương Ly 21/02/2007 Nữ Kinh
130 062307006432 Y Khánh Ly 29/11/2007 Nữ Dẻ
131 062306001448 Phạm Thị Thanh Lý 25/10/2006 Nữ Kinh
132 062307004462 Y Lý 08/05/2007 Nữ Gié Triêng
133 062307006338 Y Hương Mạnh 23/03/2007 Nữ Giẻ Triêng
134 062302000928 Y Mas 02/09/2002 Nữ Xơ Đăng
135 062307003628 Đinh Thị Sơ Mi 23/03/2007 Nữ Ca-dong
136 062307003180 Đỗ Thị Trà Mi 28/09/2007 Nữ Kinh
137 062307003882 Y Zu Mi 26/10/2007 Nữ Xê đăng
138 062307002152 Bùi Thị Thanh My 16/10/2007 Nữ Mường
139 062306000668 Đinh Thị Cẩm My 13/09/2006 Nữ Hre
140 062307002814 Nguyễn Thị Kiều My 20/09/2007 Nữ Xê Đăng
141 062305005601 Nguyễn Thị Trà My 18/03/2005 Nữ Kinh
142 062307000418 Trần Diệu Hiền My 13/02/2007 Nữ Kinh
143 062307008348 Tống Y Ly Na 10/04/2007 Nữ Dẻ
144 062306006105 Y Giang Ly Na 21/07/2006 Nữ Gié - Triêng
145 062307003288 Y Hà La Na 30/08/2007 Nữ Dơ Drá

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
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146 062307008298 Y Lê Na 09/11/2007 Nữ Mơ Nâm
147 062307006805 Y Ly Na 03/03/2007 Nữ Ha Lăng
148 062306000306 Y Ly Na 23/12/2006 Nữ Mơ Nâm
149 062305004258 Y Ne 25/01/2005 Nữ GiaRai
150 062307002870 Y Net 20/08/2007 Nữ Xơ đăng
151 062307004849 Nguyễn Ngọc Thùy Nga 10/04/2007 Nữ Kinh
152 062307000942 Y Ngãi 17/09/2007 Nữ Rơ ngao
153 062307007553 Y Ngàn 14/04/2007 Nữ Xơ Đăng
154 062307002517 Đặng Thị Ánh Ngọc 06/11/2007 Nữ Kinh
155 062306007390 Y Ngọc 24/02/2006 Nữ Rơ Ngao
156 062307000171 Y Nguyệt 12/01/2007 Nữ Xê Đăng
157 062306001558 Y Nguyệt 14/10/2006 Nữ Sơ rá
158 062300005843 Y Nhân 26/03/2000 Nữ Giẻ-Triêng
159 062302001140 Y Nhẫn 19/10/2002 Nữ Giẻ - Triêng
160 062307000237 Y Nhấp 18/01/2007 Nữ Ka dong
161 062306000905 Y Nhénh 15/04/2006 Nữ Xơ đăng
162 062303001129 Lưu Thuỳ Nhi 02/01/2003 Nữ Kinh
163 062307005083 Nguyễn Hồ Thuý Nhi 18/06/2007 Nữ Kinh
164 062305001550 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 21/09/2005 Nữ Kinh
165 062307000617 Trần Nguyễn Bình Nhi 06/04/2007 Nữ Kinh
166 062307004862 Y Hồng Nhi 20/06/2007 Nữ Hà Lăng
167 062199001254 Y Nhớ 25/01/1999 Nữ Giẻ triêng
168 062306005624 Y Tâm Như 29/04/2006 Nữ Gié - Triêng
169 062306000414 Ngân Thị Quỳnh Nhung 21/12/2006 Nữ Thái
170 062304003967 Y Mai Nhung 11/01/2004 Nữ Giẻ triêng
171 062307007404 Y Nhung 26/06/2007 Nữ Triêng
172 062307000248 Y Nhược 18/03/2007 Nữ Gia Rai
173 062307004284 Nguyễn Phạm Duy Ni 19/01/2007 Nữ Kinh
174 062306004125 Nguyễn Trần Thế Ni 05/12/2006 Nữ Kinh
175 062307004219 Y Niei 02/07/2007 Nữ Xơ đăng
176 062304001674 Y Nở 13/03/2004 Nữ Bahnar
177 062307003108 Vũ Lê Hà Ny 01/04/2007 Nữ Kinh
178 062306004737 Y Phấn 04/02/2006 Nữ Gia rai
179 062306001643 Y Phung 27/01/2006 Nữ Xơ
180 062191005148 Bùi Thị Mỹ Phương 14/04/1991 Nữ Kinh
181 062307002135 Y Phương 10/02/2007 Nữ Xơ đăng
182 062307002884 Y Quế 13/04/2007 Nữ Bana
183 06230700544 Đoàn Lê Phú Quý 29/05/2007 Nữ Kinh
184 062305003302 Lã Thị Thu Quyên 13/05/2005 Nữ Kinh
185 062305000328 Ý Quyền 07/10/2005 Nữ Giẻ Triêng
186 062305001494 Y Sương 14/10/2005 Nữ Xơ đăng
187 062307005827 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22/08/2007 Nữ Kinh
188 062305001357 Y- Tanh 14/08/2005 Nữ Dơ Drắ
189 062307005048 Y Tây 27/10/2007 Nữ Xơ Đăng
190 062307004730 Y Tha 26/05/2007 Nữ Gia Rai
191 062304002173 Y Thạch 12/11/2004 Nữ Giẻ-Triêng
192 062300007228 Y Thái 02/10/2000 Nữ Ca Dong
193 062307008313 Y Hồng Thắm 08/01/2007 Nữ Triêng
194 062307000090 Y Thánh 12/01/2007 Nữ Gié Triêng
195 062303005463 Y Thánh 15/04/2003 Nữ Xê - Đăng
196 062306004363 Bùi Phương Thảo 25/12/2006 Nữ Kinh
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197 030306010176 Nguyễn Phương Thảo 27/10/2006 Nữ Kinh
198 062307003519 Trương Thị Phương Thảo 08/11/2007 Nữ Kinh
199 062307007517 Xiêng Thị Phương Thảo 14/04/2007 Nữ Triêng
200 062307004116 Y Thảo 02/10/2007 Nữ Bana
201 062307006404 Y Thảo 05/11/2007 Nữ Xơ Đăng
202 062304001503 Y Thảo 22/05/2004 Nữ Dơ Drá
203 062303000479 Y Thỉnh 22/03/2003 Nữ Giẻ triêng
204 062306007295 Y Thip 31/07/2006 Nữ Rơ ngao
205 062306000939 Y Giáng Thơ 01/05/2006 Nữ Xơ đăng
206 037193011954 Đinh Thị Hương Thơm 01/11/1993 Nữ Kinh
207 062307005340 Phạm Thị Hoài Thu 22/11/2007 Nữ Kinh
208 062307006532 Y Thu 01/02/2007 Nữ Xơ Đăng
209 062307004516 Y Thu 01/09/2007 Nữ Dẻ
210 062305003509 Y Thu 15/08/2005 Nữ Xơ Đăng
211 062306005797 Y Thuận 28/11/2006 Nữ Dẻ
212 062303006497 Nguyễn Thị Thuý 16/07/2003 Nữ Kinh
213 062306005270 Siu Thanh Thuý 12/05/2006 Nữ Ja rai
214 062307002668 Y Thuý 28/05/2007 Nữ Bana
215 062307001770 Y Thuỷ 17/04/2007 Nữ Ca Dong
216 062307000605 Y Thúy 31/01/2007 Nữ Xơ đăng
217 062307005868 Y Thùy 14/06/2007 Nữ Xơ Đăng
218 062304000857 Y Tiêng 28/08/2004 Nữ Dẻ
219 062305001380 Y Ngọc Tính 24/08/2005 Nữ Xơ đăng
220 062307005865 Y Tram 27/06/2007 Nữ Xơ Đăng
221 062306004780 Nguyễn Ngọc Trâm 13/07/2006 Nữ Kinh
222 062307004461 Nguyễn Thị Mai Trâm 14/10/2007 Nữ kinh
223 062305001701 Y Trăm 30/06/2005 Nữ GiaRai
224 062199002793 Y Tramh 27/06/1999 Nữ Gia Rai
225 062307003365 Lê Hoàng Bảo Trân 20/01/2007 Nữ Kinh
226 062307007106 Trần Ngọc Huyền Trân 23/10/2007 Nữ Kinh
227 062307000230 Y-Trân 08/03/2007 Nữ Xê đăng
228 062307006736 Dương Thị Huyền Trang 20/04/2007 Nữ Kinh
229 062307003570 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/2007 Nữ Kinh
230 062307000087 Y Quỳnh Trang 19/01/2007 Nữ Gié Triêng
231 062307006306 Y Tranh 05/03/2007 Nữ Gia Rai
232 062305003932 Y Tranh 26/09/2005 Nữ Rơ Ngao
233 062302001113 Y Trao 28/10/2002 Nữ Ba Na
234 062306007757 Y Tri 21/08/2006 Nữ Gia Rai
235 062307006686 Y Trí 01/08/2007 Nữ Rơ Ngao
236 062304003448 Y Trim 06/10/2004 Nữ Xê Đăng
237 049304004315 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 22/09/2004 Nữ Ca Dong
238 062307001858 Y Trinh 01/12/2007 Nữ Xơ Đăng
239 062307002322 Y Trúc 12/12/2007 Nữ Ka Dong
240 062307003265 Y Trúc 01/07/2007 Nữ Gia rai
241 062307005075 Trần Thị Kim Truyền 08/09/2007 Nữ Kinh
242 062307007082 Y Tuệ 07/10/2007 Nữ Gia Rai
243 062307004820 Y Tuyên 07/10/2007 Nữ Sơ Rá
244 062304001316 Y Tuyền 14/04/2004 Nữ Sơ rá
245 062307006945 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/06/2007 Nữ Kinh
246 040307021392 Trần Thị Ánh Tuyết 16/10/2007 Nữ Kinh
247 062307006649 Mỹ Uyên 26/10/2007 Nữ Giẻ Triêng
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248 062307002976 Nguyễn Thị Mai Uyên 12/05/2007 Nữ Kinh
249 062307006455 Phạm Mỹ Uyên 29/05/2007 Nữ Kinh
250 062307006315 Y Nhật Uyên 07/11/2007 Nữ Triêng
251 064302010946 Đào Thị Hải Vân 12/05/2002 Nữ Kinh
252 062305001143 Giang Thị Vân 23/04/2005 Nữ Kinh
253 062307000944 Phạm Thị Mỹ Vân 01/11/2007 Nữ Kinh
254 064306002815 Rơ Châm Vân 07/12/2006 Nữ Gia rai
255 062306002435 Y Cẩm Vân 30/10/2006 Nữ Sơ Rá
256 062307004647 Y Văn 24/10/2007 Nữ Gia rai
257 062307006884 Nguyễn Trình Tuờng Vi 20/09/2007 Nữ Kinh
258 062307005362 Y Vi 30/07/2007 Nữ Dẻ
259 062305005965 Y Vượng 22/10/2005 Nữ Giẻ triêng
260 049307000139 Bùi Nguyễn Khánh Vy 01/01/2007 Nữ Kinh
261 062307005826 Bùi Thị Tường Vy 28/10/2007 Nữ Kinh
262 062307006413 Lê Cẩm Vy 01/06/2007 Nữ Kinh
263 062307007077 Nguyễn Ngọc Lê Vy 01/12/2007 Nữ Kinh
264 062303001996 Nguyễn Xuân Hạ Vy 30/12/2003 Nữ Kinh
265 062307000434 Phan Thị Thúy Vy 06/04/2007 Nữ Kinh
266 062306001220 Y Vy 01/01/2006 Nữ Rơ Ngao
267 062304001885 Y Wey 02/12/2004 Nữ Sê Đăng
268 062307005039 Y Xoen 06/05/2007 Nữ Rơ Ngao
269 062306007546 Nguyễn Thị Y Xuân 10/11/2006 Nữ Triêng
270 062306000590 Y Xuôi 15/02/2006 Nữ Xơ Đăng
271 062307005389 Đào Thị Như Ý 05/01/2007 Nữ Kinh
272 062307005675 Nguyễn Bình Lệ Yên 19/10/2007 Nữ Kinh
273 062307007714 Nguyễn Hải Yến 10/02/2007 Nữ Kinh
274 062307005030 Y Bảo Yến 25/01/2007 Nữ Bahnar
275 062303001957 Y Yến 03/05/2003 Nữ Tơ Đra
276 062307003335 Y Yến 08/07/2007 Nữ Dẻ
277 062307006073 Y Yĩn 25/07/2007 Nữ Rơ Ngao
278 062307001814 Y Yuis 30/09/2007 Nữ Bana

Danh sách này có: 278 thí sinh.
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